
 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU MIỀN ĐÔNG 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI 

 

LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO BẾN PHAO NEO 
TÀU DẦU TRỌNG TẢI ĐẾN 50.000DWT THUỘC DỰ ÁN 

KHO XĂNG DẦU CÙ LAO TÀO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU MIỀN ĐÔNG 

 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI 

 

LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO BẾN PHAO NEO 

TÀU DẦU TRỌNG TẢI ĐẾN 50.000DWT THUỘC DỰ ÁN KHO 

XĂNG DẦU CÙ LAO TÀO 

 

 
XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU 

MIỀN ĐÔNG 

 

 

 

 

 



I. CĂN CỨ THỰC HIỆN. 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải.  

Căn cứ Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt trong lĩnh vực hàng hải.  

Căn cứ Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ 

quy định bảo vệ công trình hàng hải.  

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BGTVT ngày 19/10/2015 của Bộ giao 

thông vận tải về việc Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Vũng Tàu.  

Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-CHHVN ngày 31/12/2014 của Cục hàng 

hải Việt Nam về việc công bố luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao Cù Lao 

Tào. 

II. TỔNG QUAN VỀ TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH 

2.1. Thông số kỹ thuật luồng hàng hải. 

- Chiều dài tuyến luồng: Từ điểm tiếp nối T1 (cách vị trí phao báo hiệu 

hàng hải số 02 tại luồng hàng hải Sông Dinh khoảng 300m) vào đến Bến phao 

Kho xăng dầu Cù Lao Tào, vũng quay tàu dài L = 0,9km.  

- Chiều rộng luồng: B = 200m.  

- Cao độ đáy luồng: theo Mục 1 văn bản số 5293/CHHVN-KHĐT ngày 

13/11/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam. 

- Đường kính vũng quay tàu: D = 340m. 

- Thông số kỹ thuật thực tế: Theo thông báo hàng hải định kỳ.  

2.2. Báo hiệu hàng hải 

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải P"01", P"02" ở 2 biên luồng. 

Tọa độ khống chế tuyến luồng, phao báo hiệu và vũng quay tàu 

TT Tên điểm 

Tọa độ VN2000 

(KTT 10600'; múi chiếu 3) Ghi chú 

X (m) Y (m) 

A TIM LUỒNG 

1 T1 1,150,017.84 614,132.07  

2 T2 1,150,241.97 614,493.93  

3 T3 1,150,739.34 615,298.39  

B BIÊN LUỒNG 

I Biên phải luồng 



TT Tên điểm 

Tọa độ VN2000 

(KTT 10600'; múi chiếu 3) Ghi chú 

X (m) Y (m) 

1 BP1 1,149,928.15 614,192.57  

2 BP2 1,149,427.17 613,790.58  

3 BP3 1,149,102.19 613,718.71  

II Biên trái luồng 

1 BT1 1,150,096.14 614,070.95  

2 BT2 1,150,329.90 614,446.00  

3 BT3 1,150,730.92 615,094.61  

C VŨNG QUAY TÀU, PHAO BÁO HIỆU 

1 VQ1 (T3) 1,150,739.34 615,298.39 Tâm vũng quay, D=340m 

2 P"01" 1,150,485.16 615,191.53 Phao báo hiệu bên trái luồng 

3 P"02" 1,150,757.34 615,023.25 Phao báo hiệu bên phải luồng 

 

2.3 Số trạm quản lý báo hiệu hàng hải 

Luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao Cù Lao Tào bố trí 01 trạm quản 

lý luồng tại khu vực Bến Đình thuộc thành phố Vũng Tàu. 

III. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO VỆ CÔNG TRÌNH 

HÀNG HẢI. 

1. Đơn vị thực hiện phương án: 

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho 

xăng dầu miền Đông là đơn vị có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án 

bảo vệ các công trình hàng hải trong phạm vi quản lý của Đơn vị. 

Địa chỉ: số 54, đường 30 Tháng 4, Phường Thống Nhất, Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

SĐT: 0254 3594 568 Fax: 0254 3594 568 

2. Đơn vị giám sát. 

* Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu. 

Địa chỉ: Số 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

Điện thoại: 0254 3512811. 

3. Các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 

- Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Bộ đội Biên phòng: Đồn biên phòng Bến Đá, Đồn biên phòng Chí Linh 

- Chính quyền địa phương nơi có tuyến luồng đi qua. 



IV. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI. 

4.1. Xác định phạm vi bảo vệ công trình hàng hải. 

STT Tên luồng HH 

Chiều 

dài 

(Km) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Độ sâu 

thiết kế 

(m) 

Hành 

lang an 

toàn 

(m) 

Phạm vi 

bảo vệ 

báo hiệu 

hàng hải 

(m) 

1 

Luồng hàng hải 

chuyên dùng vào 

bến phao Cù Lao 

Tào 

0,9 200 -9,8 40 40 

 

4.2. Nhân lực, phương tiện, địa chỉ, số điện thoại trong thực hiện bảo 

vệ công trình 

- Ông: Dương Tuấn Trung 

- Địa chỉ: Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông, số 54B, đường 30/04, 

phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

- SĐT: 0906379707 

- Phương tiện tham gia: Ca nô 85CV 

4.3. Kế hoạch thực hiện bảo vệ công trình hàng hải và biện pháp kiểm 

tra, giám sát. 

- Theo kế hoạch, hàng tháng trong các chuyến kiểm tra tổng quan, bảo trì 

báo hiệu hàng hải hoặc phối hợp tuần tra, kiểm tra đột xuất. Trạm quản lý luồng 

thực hiện tuyên truyền đến các ngư dân địa phương về tầm quan trọng của báo 

hiệu hàng hải, luồng hàng hải. 

- Số chuyến kiểm tra tổng quan, bảo trì báo hiệu tại các đoạn luồng, trạm 

luồng cụ thể như sau: 

STT 
Tên trạm quản lý luồng 

hàng hải 

Kiểm tra 

tổng quan 

(lần/tháng) 

Kiểm tra 

bảo trì 

(lần/tháng) 

Ghi chú 

1 

Luồng hàng hải chuyên 

dùng vào bến phao Cù Lao 

Tào 

2 2 

 

- Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương nơi có tuyến luồng đi qua 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương không tự ý đóng đăng đáy cá, 

neo đậu phương tiện, khai thác cát trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn luồng 

hàng hải, báo hiệu hàng hải.   



- Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương nơi có tuyến luồng đi qua 

tuần tra kiểm tra tuyến luồng hàng hải để phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành 

vi phá hoại công trình, lấy cắp thiết bị báo hiệu hàng hải. 

 4.4. Biện pháp xử lý khi xảy ra hư hỏng, tai nạn hàng hải, sự cố hoặc 

hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn trong khai thác công trình hàng 

hải.  

Đối với các trường hợp xảy ra hư hỏng, sự cố ảnh hưởng đến an toàn trong 

khai thác công trình hàng hải (hệ thống phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng) Xí 

nghiệp sẽ nhanh chóng khắc phục xử lý kịp thời khôi phục để báo hiệu hoạt 

động đúng đặc tính kỹ thuật. 

Đối với các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn trong khai thác công 

trình hàng hải gồm: Đóng đăng đáy cá, phương tiện khai thác cát trong phạm vi 

bảo vệ luồng hàng hải hoặc phương tiện neo buộc vào phao báo hiệu hàng hải 

các trạm quản lý luồng tiến hành tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu tự tháo dỡ 

đăng đáy cá, di dời phương tiện ra khỏi phạm vi bảo vệ tuyến luồng. Trong 

trường hợp các đối tượng vi phạm không tự thực hiện các trạm quản lý luồng sẽ 

tiến hành ghi số đăng ký phương tiện, chụp ảnh hoặc quay phim các phương tiện 

neo đậu đồng thời báo cáo về Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu; cơ quan chức năng 

tại địa phương tiến hành giải quyết theo quy định của Pháp luật. 

4.5. Đề xuất nguyên tắc, cơ chế, cách thức phối hợp với Cảng vụ hàng 

hải và cơ quan có thẩm quyền tại khu vực có công trình hàng hải.  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 

và các cơ quan có thẩm quyền tại khu vực có công trình hàng hải.  

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho 

xăng dầu miền Đông đề xuất nguyên tắc, cơ chế, cách thức phối hợp như sau: 

a/ Nguyên tắc: 

+ Hoạt động phối hợp bảo vệ công trình hàng hải giữa các đơn vị phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật, trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và phạm vi trách nhiệm của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

+ Trong quá trình phối hợp bảo vệ công trình hàng hải nếu có vướng mắc 

phát sinh các đơn vị phải bàn bạc thống nhất. 

+ Việc phối hợp bảo vệ công trình hàng hải phải bảo đảm tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên các phương tiện vận chuyển 

hành khách, hàng hóa di chuyển trên luồng (các phương tiện được phép di 

chuyển trên luồng); tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau và bảo đảm chế độ bảo 

mật theo quy định. 

b/ Cơ chế, cách thức phối hợp 



+ Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho 

xăng dầu miền Đông phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu và các cơ quan 

có thẩm quyền tại khu vực có công trình hàng hải, xây dựng kênh thông tin liên 

lạc, nhằm trao đổi thông tin, tình hình an ninh trật tự, tình hình vi phạm đến 

hành lang an toàn công trình hàng hải cũng như những biện pháp khắc phục, xử 

lý những vi phạm đến công tác bảo vệ công trình hàng hải.  

+ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chủ trì công tác xử lý, giải tỏa đăng đáy cá 

vi phạm trên các tuyến luồng. 

+ Chính quyền địa phương, Công an, Biên phòng là đơn vị chủ trì trong 

công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp nhận, giải 

quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra tội phạm 

theo quy định của pháp luật đối với các hành vi trộm cắp tài sản, phá hoại công 

trình hàng hải. 

+ Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho 

xăng dầu miền Đông có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 

và các cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương 

không tự ý đóng đăng đáy cá, neo đậu phương tiện, khai thác cát trong phạm vi 

bảo vệ hành lang an toàn luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải; Phối hợp trong 

công tác công tác xử lý, giải tỏa đăng đáy cá vi phạm trên các tuyến luồng; công 

tác điều tra, kiến nghị khởi tố tội phạm theo quy định của pháp luật đối với các 

hành vi trộm cắp tài sản, phá hoại công trình hàng hải. 

   + Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho 

xăng dầu miền Đông có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, hình ảnh về 

các hành vi đóng đăng đáy cá, neo đậu phương tiện, khai thác cát trong phạm vi 

bảo vệ hành lang an toàn luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải, các hành vi trộm 

cắp tài sản, phá hoại công trình hàng hải. 

7. Kênh thông tin liên lạc 

a/ Thông tin liên lạc 

- Mọi thông tin liên lạc được thực hiện qua đường công văn, điện thoại, fax, 

Email. 

b/ Địa chỉ, số điện thoại, fax. 

* Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu. 

Địa chỉ: Số 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

Điện thoại: 0254 3512811. 

* Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho 

xăng dầu miền Đông. 

Địa chỉ: số 54, đường 30 Tháng 4, Phường Thống Nhất, Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 



SĐT: 0254 3594 568 Fax: 0254 3594 568 

- Đồn biên phòng Bến Đá. 

Địa chỉ: 398 Trần Phú, phường 5, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vung Tàu.  

- Đồn biên phòng Chí Linh. 

Địa chỉ: 414 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vung Tàu.  

- Xí nghiệp Hoa tiêu hàng hải Vũng Tàu 

Địa chỉ:  Số 88 Hạ Long, phường 2, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254 3810546/ 3858567  

 

 


